
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1. Giới thi ệu chung về dự án, gói thầu 

1.1. Tên gói thầu: Gói thầu MSHH-01: Mua bò giống. 

1.2 Tên dự án: Dự án Phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân 
bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu KTQP Bảo Lạc - Bảo Lâm, 
khu KTQP Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1 năm 2024. 

 1.2. Chủ đầu tư: Đoàn kinh tế quốc phòng 799/Quân khu 1. 

1.3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quảng Lâm, Lý Bôn, Cốc Pàng, Khánh 
Xuân, Lũng Nặm, Tổng Cọt, tỉnh Cao Bằng. 

1.4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

1.5. Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước chi sự nghiệp kinh tế, chi chương 
trình mục tiêu và vốn đối ứng của các hộ dân tham gia dự án. 

1.6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. 

1.7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

1.8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. 

2. Yêu cầu về kỹ thuật 

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung 

- Hàng hóa phải đáp ứng đầy đủ tính hợp lệ: 
+ Bảng liệt kê chi tiết danh mục hàng hóa phù hợp với yêu cầu phạm vi cung 

cấp với đầy đủ thông số kỹ thuật, xuất xứ, thương hiệu, mã hiệu và bảo hành. 
Trường hợp trong biểu giá chào đã thể hiện đầy đủ các nội dung nêu trên thì không 
cần làm bảng này; 

+ Bảng cam kết đáp ứng kỹ thuật theo quy dịnh tại yêu cầu kỹ thuật – Chương 
V – E-HSMT. 

Đối với bò giống phải đáp ứng yêu cầu:  

- Có giấy chứng nhận con giống đã được tiêm phòng 2 lần vắc xin các bệnh bắt 
buộc theo quy định là bệnh lở mồm long móng (LMLM), bệnh tụ huyết trùng 
(THT), viêm da nổi cục (VDNC), nhiệt thán (khoảng cách giữa 2 lần tiêm tối thiểu 
21 ngày ngày tính đến thời điểm đóng thầu và loại vắc xin tiêm cho con giống còn 
hạn sử dụng, được bảo quản đúng quy định và có tài liệu chứng minh nguồn gốc rõ 



ràng được phép lưu hành tạiVi ệt Nam) và có cam kết thời gian bảo hành là 30 ngày 
đối với các bệnh đã được tiêm phòng. 

- Có phiếu trả lời kết quả xét nghiệm định lượng kháng thể đối với bệnh 
LMLM trong vòng 1 tháng tính đến thời điểm đóng thầu và với bệnh THT trong 
vòng 3 tháng tính tới thời điểm đóng thầu. 

- Có phiếu trả lời âm tính đối với các bệnh LMLM, THT, VDNC, nội ngoại ký 
sinh trùng. 

- Nhà thầu có cam kết thời gian miễn dịch (Hiệu giá của vacxin) đã được tiêm 
phòng còn trong thời gian hiệu lực ít nhất là 30 ngày kể từ ngày giao nhận. 

- Cam kết có giấy kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm giao 
hàng và tất cả bò giống đã tiêm phòng đầy đủ các bệnh theo quy định. 

- Nhầu thầu có tài liệu về phương tiện vận chuyển phù hợp (sàn chống trượt...) 
để đảm bảo con giống được an toàn trong cả quá trình vận chuyển và giao hàng, 
phương tiện vận chuyển phải có đăng kiểm, bảo hiểm còn hiệu lực, đúng quy định. 

- Nhà thầu có tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. 

- Cam kết tỷ lệ sống trong thời gian bảo hành đạt 100%. 

- Cơ sở cung cấp bò giống phải có giấy công bố tiêu chuẩn và được cơ quan 
chức năng tiếp nhận về giống vật nuôi phù hợp với yêu cầu của dự án. 

- Đảm bảo con giống đạt 100% tỷ lệ lên giống (nếu trong thời gian 12 tháng 
mà con giống không lên giống thì nhà thầu phải đổi trả con giống khác tương 
đương với con giống đã cấp). 

- Cam kết trong thời gian bảo hành 30 ngày nếu con giống bị ốm hoặc chết thì 
nhà thầu phải đổi trả 01 con giống tương đương với con giống đã cấp. 

- Cam kết có đầy đủ số lượng bò giống theo yêu cầu của dự án, cam kết sẵn 
sàng phục vụ bên mời thầu đến khảo sát thực địa và chọn giống tại cơ sở chăn nuôi 
khi có yêu cầu. 

2.2. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết 
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và 

các tiêu chuẩn sau đây: 

 

 



Hạng 
mục số 

Tên hàng 
hóa/dịch vụ  

liên quan 

Thông số kỹ thuật và  

các tiêu chuẩn 

1 Bò đực giống 

Giống bò vàng Việt Nam, trọng lượng trung bình 200 
kg/con; 

- Tuổi: từ 15 đến 18 tháng tuổi 

- Ngoại hình cân đối, lông bóng mượt, dáng to khỏe, 4 
chân vững chắc, cơ bắp phát triển đều. Đầu to, trán rộng, 
gốc sừng lớn, móm rộng, mũi to. Ngực sâu và rộng. 
Mông to, bụng thon gọn. Bộ phận sinh dục phát triển 
bình thường. Hai hòn cà to, đều, cân đối, treo vững chắc, 
không sa xuống quá thấp 

- Bò giống đã được tiêm phòng đầy đủ vắc xin theo quy 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2 Bò cái giống 

Giống bò vàng Việt Nam, trọng lượng trung bình 190 
kg/con; 

- Tuổi: từ 15 đến 18 tháng tuổi 

- Thân hình cân đối, lông bóng mượt, bộ phận sinh dục 
phát triển bình thường, thể trạng khỏe mạnh, mông chắc, 
nở nang, 4 vú đều nhau, tĩnh mạch nổi rõ, không có 
khuyết tật, không manh mầm bệnh. 

- Bò giống đã được tiêm phòng đầy đủ vắc xin theo quy 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3 Bò đực giống 

Bò đực giống, giống Bò lai Sind có tuổi từ 18- 24 tháng 
tuổi, trọng lượng trung bình 240kg/con. 

- Bò có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng (được nuôi tại cơ 
sở chăn nuôi, có lý lịch con lai Sind), có tài liệu chứng 
minh kèm theo. 

- Ngoại hình: Tầm vóc khá lớn, kết cấu ngoại hình rắn 
chắc, u vai (bướu) phát triển, yếm và rốn phát triển, tai to 
màu sắc đa dạng. Đầu to vừa phải, ức rộng sâu, 4 chân 
thẳng to, gân guốc, 2 chân trước cách xa nhau, 2 đùi sau 
dài to, bàn chân sau xuôi, ngắn, đuôi to dài, tinh hoàn 



Hạng 
mục số 

Tên hàng 
hóa/dịch vụ  

liên quan 

Thông số kỹ thuật và  

các tiêu chuẩn 

đều đặn, to vừa. Không có khuyết tật, không mang mầm 
bệnh. 

- Bò không bị dị tật ở cơ quan sinh sản. 

- Bò giống đã được tiêm phòng đầy đủ vắc xin theo quy 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

4 Bò cái giống 

Bò cái giống sinh sản giống bò vàng nội có tuổi từ 18- 24 
tháng tuổi, trọng lượng trung bình 220kg/con. 

- Bò có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng (được nuôi tại cơ 
sở chăn nuôi, có lý lịch con giống), có tài liệu chứng 
minh kèm theo. 

- Ngoại hình: Thân hình cân đối, lông màu đỏ cánh gián 
hoặc vàng sẫm, yếm lớn kéo dài đến bụng, âm hộ có 
nhiều nếp nhăn, bộ phận sinh dục phát triển bình thường, 
thể trạng mạnh khỏe, ngực sâu mông phẳng và lớn. 
Không có khuyết tật, không mang mầm bệnh. 

- Bò không bị dị tật ở cơ quan sinh sản. 

- Bò giống đã được tiêm phòng đầy đủ vắc xin theo quy 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

1.3. Các yêu cầu khác 

- Nhà thầu có bản cam kết bảo hành riêng và rõ ràng theo danh mục hàng hóa, 
cam kết bảo hành thời gian tối thiểu theo yêu cầu kỹ thuật về thời gian bảo hành, 
thời hạn sử dụng (tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật) 

- Có cam kết trong thời gian bảo hành nếu các hàng hóa bị lỗi không khắc phục 
được phải đổi hàng hóa mới. 

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa: 

+ Nhà thầu cung cấp đầy đủ số lượng và chất lượng các sản phẩm hàng hoá 
theo đúng yêu cầu nêu trong Hồ sơ mời thầu, có ghi rõ đầy đủ các thông số kỹ 
thuật cần thiết của hàng hóa. 

+ Nhà thầu phải cam kết bằng văn bản về phương thức và thời gian bảo hành sản 



phẩm, hàng hoá nhằm khắc phục nhanh chóng sự cố theo như yêu cầu của E-HSMT. 
Các sản phẩm hàng hóa thay thế phải có chất lượng ngang bằng hoặc cao hơn. 

+ Trước khi bàn giao hàng hoá, Nhà thầu phải có thông báo cho chủ đầu tư và 
phải chịu sự kiểm tra về kỹ thuật, chất lượng, chủng loại, số lượng của hàng hoá. 

+ Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải phối hợp và chịu sự kiểm 
tra, kiểm soát của Chủ đầu tư. 

Vào bất cứ thời điểm nào khi chưa bàn giao sản phẩm hàng hóa, nếu sản phẩm 
hàng hoá của Nhà thầu bị phát hiện là không đúng với yêu cầu của E- HSMT thì 
bắt buộc Nhà thầu phải thay thế bằng một sản phẩm có chất lượng   theo đúng 
yêu cầu của E-HSMT hoặc cao hơn. 

Nhà thầu phải đảm bảo cung cấp, vận chuyển hàng hoá theo yêu cầu kỹ   thuật, 
an toàn lao động, thẩm mỹ, vệ sinh môi trường. 

Nhà thầu bố trí ít nhất 02 cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng trở lên chuyên 
ngành thú ý cùng với Chủ đầu tư để hướng dẫn bà con kỹ thuật, quy trình chăn 
nuôi bò giống, thực hiện công tác bảo hành tại địa phương: 1 cán bộ có có chứng 
chỉ kỹ năng thực hành nghề, chứng chỉ sư phạm dạy nghề và có ít nhất 5 năm kinh 
nghiệm, 1 cán bộ kỹ thuật có chứng chỉ hành nghề thú y, có ít nhất 5 năm kinh 
nghiệm trong việc chăm sóc hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò (Nhà thầu cung cấp 
tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, bằng cấp, tài liệu chứng minh 
kinh nghiệm của nhân sự). 

 

Mục 2. Bản vẽ 
Không có bản vẽ 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 

Tài liệu chứng minh con giống cung cấp cho gói thầu này được sản xuất, chăm 
sóc tại cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi theo quy định hiện hành. 

Giấy cam kết cung cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch động vật, (liên quan với 
con giống) khi vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh của cơ quan có thẩm quyền 
cấp khi giao hàng (nếu con con giống phục vụ gói thầu này được vận chuyển 
ngoại tỉnh đến). 

 

 


